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1 TDV027172 LÊ NHẬT TÂN 1 D520201 A00 30.75 1

2 TDV008809 TRẦN HUY HÀO 1 D520103 A00 25.00 1.5

3 NLS001223 NGÔ GIA CƯỜNG 1 D520103 A00 27.25 1.5

4 TDV028587 NGUYỄN THỊ THẮM 1 C140201 M00 17.88 0.5

5 TDV013129 PHAN TRỌNG HUY 1 D140209 A00 29.00 1

6 TDV029619 PHẠM THỊ THƠ 1 C140201 M00 21.25 1

7 TDV026833 PHẠM LÊ THÁI TÀI 1 D510202 A00 21.75 1.5

8 TDV004142 HUỲNH THÁI DANH 1 DDK_D520103 A01 15.75 1

9 QGS001378 NGUYỄN CÔNG BẢO 1 D140209 A00 25.00 2

10 TDV005208 TRẦN QUỐC DUY 1 D520103 A00 27.25 1.5

11 TDV019872 BÙI THỊ NAM 1 D220201 D01 27.50 1.5

12 TDV037211 TRẦN NGỌC GIẢNG 1 D480201 A00 21.00 1.5

13 TDV027172 LÊ NHẬT TÂN 2 D520103 A00 30.75 1

14 TDV008809 TRẦN HUY HÀO 2 DDK_D520103 A00 19.25 1.5

15 NLS001223 NGÔ GIA CƯỜNG 2 D520201 A00 27.25 1.5

17 TDV013129 PHAN TRỌNG HUY 2 D340201 A00 21.50 1

19 TDV026833 PHẠM LÊ THÁI TÀI 2 DDK_D520103 A00 21.75 1.5

20 TDV004142 HUỲNH THÁI DANH 2 D510303 A01 15.75 1

23 TDV019872 BÙI THỊ NAM 2 D220204 D01 21.50 1.5

24 TDV037211 TRẦN NGỌC GIẢNG 2 D580201 A00 21.00 1.5

25 TDV027172 LÊ NHẬT TÂN 3 D510303 A00 23.00 1

29 TDV013129 PHAN TRỌNG HUY 3 D340301 A00 21.50 1

35 TDV019872 BÙI THỊ NAM 3 D480201 D01 21.50 1.5

41 TDV013129 PHAN TRỌNG HUY 4 D520201 A00 29.00 1

47 TDV019872 BÙI THỊ NAM 4 D340103 D01 21.50 1.5

Ghi chú:  Kết quả thi là điểm đã nhân hệ số đối với các ngành có môn thi nhân hệ số

DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH 
NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG

(Cập nhật đến ngày 16 tháng 9 năm 2015)


